
CLASS: UPPER 4/4/2016

Midterm Final test Participation Classwork 1- 5 Classwork 6-10 Classwork
(AVG) Total Absent Late NOTE NEXT LEVEL

1 1558001 TRẦN BÌNH NGUYÊN BÁCH 67.0% 68% 100% 93.3% 82% 88% 76.9% 3 0 PASS EAP

2 1559008 LƯU DIỆU CƠ 77.0% 83% 100% 80.6% 73% 77% 82.0% 6 1 PASS EAP

3 1559015 CAO PHAN THANH HOÀNG 80.0% 73% 70% 85.0% 78% 82% 77.0% 0 1 PASS EAP

4 1559019 LÊ VĨNH KHANG 85.0% 90% 100% 92.8% 89% 91% 90.0% 1 0 PASS EAP

5 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 80.0% 66% 80% 77.9% 81% 79% 74.0% 2 5 PASS EAP

6 1558012 CHÂU NGỌC THIÊN KIM 69.0% 59% 70% 82.9% 66% 74% 67.0% 8 4 PASS (AP)  [1] EAP

7 1558013 NGUYỄN GIA KỲ 75.0% 78% 80% 87.5% 91% 89% 81.0% 0 2 PASS EAP

8 1558016 THI TÚ MI 71.0% 71% 70% 87.8% 70% 79% 73.0% 3 0 PASS EAP

9 1558018 VŨ BẢO NGỌC 70.0% 74% 70% 85.0% 80% 83% 75.0% 3 2 PASS EAP

10 1558030 MẠC THIÊN TÂN 83.0% 82% 100% 96.8% 85% 91% 87.0% 2 5 PASS EAP

11 1559036 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 69.0% 59% 70% 52.0% 67% 60% 62.0% 6 1 FAIL UPPER

12 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 62.0% 57% 80% 79.2% 73% 76% 66.0% 6 0 PASS (AP)  [2] EAP

13 1558040 NGUYỄN QUANG TRÍ 58.0% 58% 40% 84.1% 69% 77% 62.0% 7 6 FAIL UPPER

14 1558045 ĐÀO NGỌC NHƯ Ý 89.0% 84% 100% 98.1% 94% 96% 90.0% 0 0 PASS EAP

15 1559006 TRẦN DUY BẢO 73.0% 71% 60% 80.4% 74% 77% 72.0% 3 3 PASS EAP

16 1558004 VÕ TRƯỜNG DƯƠNG 87.0% 81% 65% 79.4% 79% 79% 80.0% 6 2 PASS EAP
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